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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban ngày 07 tháng 7 năm 2016
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương:
1. Tin về siêu bão NEPARTAK:

Hồi 01h00’ ngày 08/7, vị trí tâm bão NEPARTAK ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 121,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 01h00’ ngày 09/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển giữa đảo Đài Loan và tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12-13. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa rào, dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy; sóng biển cao 2-3 mét; biển động.
2. Dự báo thời tiết ngày và đêm 08/7: 
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. 

- Thanh Hóa - Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: 
Từ 19h00’ ngày 06/7 đến 19h00’ ngày 07/7, các khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Ba Khe (Yên Bái)
	56 mm
	
	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	76 mm

	Thổ Bình (Tuyên Quang)
	67 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	52 mm

	Kim Quan (Tuyên Quang)
	66 mm
	
	Bến Đế (Ninh Bình)
	59 mm

	Yên Lập (Phú Thọ)
	52 mm
	
	Bá Thước (Thanh Hóa)
	55 mm


3.2. Lượng mưa đêm:
Từ 19h00’ ngày 07/7 đến 7h00’ ngày 08/7, các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến  dưới 20mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Lào Cai (Lào Cai)
	32 mm
	
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	21 mm

	Măng Cành (Kon Tum)
	24 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 3 ngày:
Từ 19h00’ ngày 04/7 đến 19h00’ ngày 07/7, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, riêng khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, đặc biệt là ở Quảng Ninh có mưa to đến rất to (tập trung chủ yếu vào ngày 05/7 và 06/7), một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Mai Châu (Hòa Bình)
	174 mm
	
	Cô Tô (Quảng Ninh)
	315 mm

	Cửa Ông (Quảng Ninh)
	217 mm
	
	P. Lộc Phương (Bắc Ninh)
	183 mm

	Móng Cái (Quảng Ninh)
	203 mm
	
	Đông Xuyên (Hải Phòng)
	204 mm

	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	319 mm
	
	Bá Thước (Thanh Hóa)
	157 mm


4. Tình hình Thủy văn:
4.1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước sông Lô, hạ lưu sông Hồng dao động theo điều tiết của các hồ thủy điện và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00’ ngày 08/7, mực nước trên sông Hồng tại ồngHoongfHHà Nội là 2,88m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là là 1,48m
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều; đến 7h00’ ngày 09/7, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 2,63m, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,60m.
4.2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: 
- Mực nước các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp.
- Mực nước các sông ở Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, mực nước cao nhất ngày 07/7 trên sông Tiền tại Tân Châu là 0,99 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc là 0,87 m. Dự báo, trong những ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống, đến ngày 10/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,35m, tại Châu Đốc ở mức 1,4m.

Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, trong 24h ở mức 110,90m.

II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	07/7
	182,40
	117,46
	3.353
	2.520

	
	
	08/7
	182,75
	117,40
	2.774
	2.498

	Hòa Bình
	7h
	07/7
	91,26
	11,75
	3.430
	690

	
	
	08/7
	91,76
	12,23
	2.650
	810

	Tuyên Quang
	7h
	07/7
	92,41
	47,70
	324
	166

	
	
	08/7
	93,04
	47,00
	387
	0

	Thác Bà
	7h
	07/7
	46,98
	20,75
	231 (Qvào TB ngày 07/7)
	104 (Qra TB ngày 08/7)

	
	
	08/7
	47,07
	20,75
	
	


III. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật bản tin về siêu bão NEPARTAK thông báo cho các địa phương để chủ động công tác phòng tránh.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI:
Theo báo cáo số 205/BC-CCTL ngày 07/7/2016 của Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang, ngày 05/7/2016, mưa lớn kèm giông lốc trên địa bàn huyện An Phú, tỉnh An Giang đã làm 01 nhà sập hoàn toàn; 11 nhà bị tốc mái. Ước thiệt hại khoảng 40,83 triệu đồng. 
Ngay sau khi thiên tai xảy ra chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng hỗ trợ giúp các hộ bị thiệt hại sửa chữa lại nhà cửa để ổn định đời sống./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;

- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


